CƠ SỞ DỮ LIỆU 
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Thời điểm báo cáo: tính đến ngày   30/5/2015
I. Thông tin chung của nhà trường

1. Tên trường (theo quyết định thành lập): 

Tiếng Việt: Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Tiếng Anh: Ly Tu Trong College of Technology Ho Chi Minh City
2. Tên viết tắt của trường:

Tiếng Việt: không
Tiếng Anh: không
3. Tên trước đây (nếu có): không
4. Cơ quan/Bộ chủ quản: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ trường: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
5. Thông tin liên hệ: 
Điện thoại 08.3840567 
Số fax 08.38118676
E-mail phanhchinh@lytc.edu.vn 


Website www.lytc.edu.vn
6. Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập): 2005
7. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 9/2005
8. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 2008
9.  Loại hình trường đào tạo:

Công lập   FORMCHECKBOX 

   Bán công
 FORMCHECKBOX 

   Dân lập
 FORMCHECKBOX 

Tư thục     FORMCHECKBOX 
 

   Loại hình khác (đề nghị ghi rõ).............................................................

II. Giới thiệu khái quát về nhà trường

10. Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của trường: nêu tóm tắt các giai đoạn phát triển, tổng số khoa, ngành, quan hệ hợp tác, thành tích nổi bật.
- Năm thành lập, quá trình xây dựng và phát triển:

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các dấu mốc pháp lý về việc hình thành trường: 

+ Quyết định số 58/QĐ-UB ngày 12 tháng 5 năm 1983 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao Trường Phổ thông Trung học Lý Tự Trọng cho Ban Giáo dục Chuyên nghiệp cải tạo thành Trường Dạy nghề do Liên Xô viện trợ thiết bị không hoàn lại;
+ Quyết định số 18/QĐ-UB ngày 01 tháng 2 năm 1986 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng trực thuộc Ban Giáo dục Chuyên nghiệp thành phố;

+ Quyết định số 2426/QĐ-UB-NCVX ngày 31 tháng 3 năm 1995 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố;

+ Quyết định số 1485/QĐ-UB-VX ngày 16 tháng 3 năm 1999 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được quy hoạch là một trong những trường trọng điểm của ngành giáo dục đào tạo thành phố, thực hiện nhiệm vụ đào tạo đa bậc, đa hệ từ dạy nghề đến Cao đẳng kỹ thuật với đội ngũ giảng viên - giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi và cơ sở vật chất tốt. Hiện nay trường đang từng bước đưa công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường hòa nhập với sự phát triển chung của giáo dục đại học, từng bước chuẩn hóa kiến thức cho người dạy và người học, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Chức năng, nhiệm vụ của trường là đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng kỹ thuật và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực: Cơ khí chế tạo, Công nghệ thông tin, Điện công nghiệp, Điện lạnh, Điện tử; Cơ khí Động lực; Công nghệ May - Thời trang nhằm đáp ứng cho quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu thứ hai là nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục và các quy định khác của pháp luật.

Với gần 30 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh luôn hoàn thành sứ mạng của mình là nơi mang lại cho xã hội các lợi ích tốt nhất từ các hoạt động đào tạo chất lượng cao về công nghệ kỹ thuật; đồng thời chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học (NCKH) vào thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực; chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước phục vụ cho công cuộc Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Sứ mạng của trường đã được cụ thể hoá thành các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể trong chiến lược phát triển của trường.

Với sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm đổi mới, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, nhận Huân chương lao động Hạng ba (năm 1998), Hạng nhì (năm 2004), liên tục nhận bằng khen và Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 
11. Cơ cấu tổ chức hành chính của nhà trường (vẽ sơ đồ mô tả tổ chức hành chính của nhà trường).
+  Sơ đồ cơ cấu tổ chức:



12. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường (các phòng, ban, khoa, trung tâm chỉ ghi cấp trưởng).
	Các đơn vị (bộ phận)
	Họ và tên
	Chức danh, học vị, chức vụ
	Điện thoại
	E-mail

	1. Hiệu trưởng

	
	Phạm Hữu Lộc
	Tiến sỹ
	0903828252
	phamhuuloc@lytc.edu.vn

	2. Phó Hiệu trưởng 

	
	Lương Xuân Chỉnh
	Thạc sỹ
	0984945789
	lxchinh@lytc.edu.vn

	
	Nguyễn Văn Dũng
	Thạc sỹ
	0903382784
	nvdung@lytc.edu.vn

	
	Đinh Văn Đệ
	Tiến sỹ
	0918216994
	dinhvande72@ gmail.com

	3. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn

	3.1. BCH Đảng bộ

	Bí thư
	Phạm Hữu Lộc
	Tiến sỹ
	0903828252
	phamhuuloc@lytc.edu.vn

	Phó Bí thư
	Đinh Hồng Minh
	Thạc sỹ
	0909918699
	minh2669@yahoo.com.vn

	Ủy viên
	Đinh Văn Đệ
	Tiến sỹ
	0918216994
	dinhvande72@
gmail.com

	
	Hồ Minh Lợi
	Thạc sỹ
	0903663347
	loikhvt@yahoo. com.vn

	
	Phạm Minh Nghĩa
	Thạc sỹ
	0903348055
	minhnghialtt@
gmail.com

	
	Nguyễn Thị Nhuận
	Thạc sỹ
	0918445480
	nguyenthinhuan 1979@ gmail.com

	
	Đỗ Tuấn Việt
	Thạc sỹ
	0988331479
	dotuanviet2977@ yahoo.com

	3.2. BCH Công đoàn

	Chủ tịch
	Phạm Minh Nghĩa
	Thạc sỹ
	0903348055
	minhnghialtt@
gmail.com

	Phó Chủ tịch
	Lê Xuân Thiện
	Đại học
	0982767169
	lexuanthien123@ yahoo.com.vn

	Ủy viên thường vụ
	Nguyễn Hải Hà
	Đại học
	0987156088
	ha_phong_trang@yahoo. com.vn

	3.3. BCH Đoàn trường

	Bí thư
	Nguyễn Thị Nhuận
	Thạc sỹ,

Bí thư
	0918445480
	nguyenthinhuan 1979@gmail.com

	Phó Bí thư
	Võ Minh Phương
	Đại học
	0966833168
	minhphuongltt@gmail.com

	4. Các phòng, ban chức năng 

	Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Đinh Hồng Minh
	Thạc sỹ, Trưởng phòng
	0909918699
	minh2669@yahoo.com.vn

	Phòng Kế hoạch - Tài chính
	Phạm Ngọc Long
	Đại học,

Trưởng phòng
	0904080759
	phlong23@yahoo.com.vn

	Phòng Đào tạo
	Nguyễn Văn Tấn
	Thạc sỹ, Trưởng phòng
	0908114770
	nvtan0908@yahoo.com.sg

	Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
	Hà Phước Tuấn
	Đại học, Trưởng phòng
	0903884403
	haphuoctuan@
gmail.com


	Phòng Khoa học công nghệ và Quan hệ quốc tế
	Nguyễn Ngọc Trang
	Thạc sỹ, Trưởng phòng
	0908456241
	trangnnvn@yahoo.com

	Phòng Thiết bị - Vật tư
	Hồ Minh Lợi
	Thạc sỹ, Trưởng phòng
	0903663347
	loikhvt@ yahoo.com.vn

	Phòng Quản trị Cơ sở vật chất
	Lê Quang Liêm
	Tiến sỹ,

Trưởng phòng
	0903937003
	lequang_liem@
yahoo.com

	Phòng Thanh tra Giáo dục và CTSV
	Nguyễn Thanh Lâm
	Thạc sỹ, Trưởng phòng
	0903991094
	ntlamltt@ gmail.com

	Trạm Y tế
	Trang Thị Xuân Uyên
	Thạc sỹ,

Trưởng trạm
	0983430043
	uyentrang3@ yahoo.com.vn

	5. Các trung tâm trực thuộc 

	Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Đào tạo ngắn hạn
	Phạm Hữu Lộc
	Tiến sỹ,

Giám đốc
	0903828252
	phamhuuloc@
lytc.edu.vn

	Trung tâm tiếng Đức
	Phạm Hữu Lộc
	Tiến sỹ,

Giám đốc
	0903828252
	phamhuuloc@
lytc.edu.vn

	Trung tâm Bảo trì - Cơ điện
	Đỗ Tuấn Việt
	Thạc sỹ, Trưởng trung tâm
	0908587874
	dotuanviet2977@
yahoo.com

	Trung tâm Truyền thông – Thư viện
	Nguyễn Cao Phong
	Đại học,

Trưởng trung tâm
	0908587874
	caophongnguyen@yahoo.com

	Trường THPT Lý Tự Trọng
	Nguyễn Thị Nhuận
	Thạc sỹ,

Phụ trách Trường THPT
	0918445480
	nguyenthinhuan 1979@gmail.com

	6. Các khoa chuyên môn

	Khoa Khoa học cơ bản
	Trần Kim Thu Liễu
	Thạc sỹ, Trưởng khoa
	01228747055
	kimthulieu@
yahoo.com

	Khoa Lý luận Chính trị
	Lương Xuân Chỉnh
	Thạc sỹ,

Phó Hiệu trưởng kiêm Quản lý khoa
	0984945789
	lxuanchinh@
yahoo.com

	Khoa Cơ khí
	Nguyễn Tiến Nhân
	Thạc sỹ,

Trưởng khoa
	0903616008
	Nguyentiennhan

2012@gmail.com

	Khoa Động lực
	Nguyễn Ngọc Phương
	Thạc sỹ,

Trưởng khoa
	0903869226
	ngocphuong_ltt@yahoo. com

	Khoa Điện - Điện tử
	Châu Văn Bảo
	Tiến sỹ,

Trưởng khoa
	0906677068
	cvbttt@ gmail.com

	Khoa Công nghệ thông tin
	Nguyễn Vân Giang
	Thạc sỹ,

Trưởng khoa
	0908660764
	vangianghcm@
yahoo.com

	Khoa Công nghệ May - Thời trang
	Trương Việt Khánh Trang
	Thạc sỹ,

Trưởng khoa
	0948770505
	truongktrang@
yahoo.com


Hiện nay Nhà trường đã có đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên hợp lý về cơ cấu; đảm bảo về chất lượng cán bộ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, quy mô đào tạo. 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hiện có số cán bộ viên chức (tính đến tháng 3/2015) là 386 người, trong đó có 186 giảng viên, 53 giáo viên trung học phổ thông, 147 cán bộ, nhân viên. Tỷ lệ sinh viên trên một giảng viên quy đổi đạt 17,35; 

Trong đó: Tiến sĩ: 4

Thạc sĩ: 104
Đại học: 203
Cao đẳng: 27
Trung cấp: 24
Khác: 17
Cơ cầu tổ chức Nhà trường gồm:

- Ban Giám hiệu: 4 người, trong đó có Hiệu trưởng và 3 Phó Hiệu trưởng.

- Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên
- Các Phòng, ban chức năng: 8 đơn vị, gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế, Phòng Thiết bị - Vật tư, Phòng Quản trị - Dịch vụ, Phòng Thanh tra Giáo dục - Công tác sinh viên.

- Các Khoa chuyên môn: 7 khoa, gồm: Khoa Công nghệ Cơ khí, Khoa Công nghệ Động lực, Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Công nghệ Điện - Điện tử, Khoa Lý luận Chính trị, Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Công nghệ May - Thời trang.

- Các Trung tâm, Tổ trực thuộc Trường: 5 đơn vị, gồm: Trung tâm Bảo trì - Cơ điện, Trung tâm Truyền thông - Thư viện, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Đào tạo ngắn hạn, Trạm Y tế, Trường THPT Lý Tự Trọng.

Ngay từ khi trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng, tổ chức bộ máy của nhà trường đã được kiện toàn. Từ đó đến nay đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường từng bước phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng qua các năm học. Từ năm 2005 đến nay, trường đã thực hiện có hiệu quả nhiều biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ như: Tuyển dụng nhiều giảng viên mới có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu đào tạo; tích cực cử giáo viên, nhân viên đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trong đó Nhà trường đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ bằng cách tạo điều kiện về thời gian và kinh phí để họ đi học nhằm nâng cao chất lượng về đội ngũ đối với trường cao đẳng, đáp ứng được yêu cầu đào tạo của nhà trường.

Trong giai đoạn 2013 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, phát triển đội ngũ được xác định là chiến lược trung tâm, là tiền đề quan trọng để giữ vững quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo. Sự tồn tại và phát triển của Nhà trường phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược tuyển chọn, đào tạo, sử dụng, đánh giá cán bộ.

Đội ngũ cán bộ của Trường phải đạt các tiêu chí cơ bản:

+ Có trình độ chuyên môn giỏi, có năng lực sáng tạo, tư duy đổi mới.

+ Có đạo đức tốt, sức khoẻ tốt

+ Có ý thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước công việc

+ Yêu nghề, gắn bó với Nhà trường.
13. Các ngành/ chuyên ngành đào tạo (còn gọi là chương trình đào tạo):

Số lượng ngành đào tạo cao đẳng: 6 ngành, bao gồm ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử (gồm 2 chuyên ngành: Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp); ngành Công nghệ Kỹ thuật nhiệt; Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ Kỹ thuật Ô tô; Công nghệ May; Công nghệ thông tin (gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ Phần mềm, Mạng máy tính).

Số lượng ngành đào tạo TCCN: 9 ngành, bao gồm ngành Điện tử công nghiệp; Điện công nghiệp và dân dụng; Công nghệ Kỹ thuật nhiệt; Cơ khí chế tạo Tiện; Cơ khí chế tạo Phay; Bảo trì và Sửa chữa ôtô; Công nghệ May - Thời trang; Lập trình; Quản trị Mạng máy tính.
Số lượng ngành đào tạo nghề: 0
Số lượng ngành (chuyên ngành) đào tạo khác (đề nghị nêu rõ): 0
14. Các loại hình đào tạo của nhà trường (đánh dấu x vào các ô tương ứng)

Có   Không

Chính quy 




 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Không chính quy 



 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Từ xa 





 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Liên kết đào tạo với nước ngoài 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Liên kết đào tạo trong nước 


 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Các loại hình đào tạo khác (nếu có, ghi rõ từng loại hình)…………

15.  Tổng số các khoa đào tạo: 5 khoa chuyên ngành, bao gồm khoa Điện - Điện tử; khoa Cơ khí; khoa Động lực; khoa công nghệ May - Thời trang; khoa Công nghệ thông tin.

III. Cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường

16.  Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên (gọi chung là cán bộ) của nhà trường:

	STT
	Phân loại
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	1
	Cán bộ cơ hữu
 

Trong đó:
	 202
	184
	386

	1.1
	Cán bộ trong biên chế
	171
	145
	316

	1.2
	Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn
	31
	39
	70

	2
	Các cán bộ khác 

Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng
)
	0
	3
	3

	Tổng số
	
	
	


	Số TT
	Trình độ, học vị, chức danh
	Số lượng giảng viên
	Giảng viên cơ hữu
	Giảng viên thỉnh giảng trong nước
	Giảng viên quốc tế

	
	
	
	GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy
	GV hợp đồng dài hạn
 trực tiếp giảng dạy
	Giảng viên kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Tiến sĩ
	4
	1
	
	3
	
	

	2
	Thạc sĩ
	85
	78
	
	7
	
	

	3
	Đại học
	97
	92
	1
	4
	
	

	4
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	

	5
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	

	6
	Trình độ khác
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	186
	171
	1
	14
	0
	0


Tổng số giảng viên cơ hữu = Cột (3) - cột (7) = 186 người

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 186/386 = 48.19% (Trong tổng số 386 cán bộ cơ hữu gồm có 53 giáo viên cơ hữu khối Trung học phổ thông).
Quy đổi số lượng giảng viên của nhà trường
:

Số liệu bảng 19 được lấy từ bảng 18 nhân với hệ số quy đổi.
	Số TT
	Trình độ, học vị, chức danh
	Hệ số quy đổi
	Số lượng GV
	Giảng viên cơ hữu
	GV thỉnh giảng
	GV quốc tế
	GV quy đổi

	
	
	
	
	GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy
	GV hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy
	GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	Hệ số quy đổi
	
	
	1,0
	1,0
	0,3
	0,2
	0,2
	

	1
	Giáo sư
	3
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó Giáo sư
	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tiến sĩ khoa học
	2
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tiến sĩ
	1.5
	
	1
	
	3
	
	
	2.85

	5
	Thạc sĩ
	1.3
	
	78
	
	7
	
	
	104.13

	6
	Đại học
	1
	
	92
	1
	4
	
	
	94.2

	
	Tổng
	
	
	171
	1
	14
	
	
	201.18


 Quy đổi số lượng giảng viên của nhà trường
:

 Số liệu bảng 19 được lấy từ bảng 18 nhân với hệ số quy đổi.

Hệ số quy đổi trình độ (cột 3) của các trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ và đại học, đối với các trường ĐH, học viện theo thứ tự 3,0; 2,0; 2,0; 1.5; 1,0; 0,8; đối với các trường CĐ và TCCN: theo thứ tự 3,0; 2,0; 2,0; 1.5; 1,3; 1,0 (không tính các trình độ thấp hơn ĐH) theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ GDĐT. Nếu có giảng viên có trình độ TSKH nhưng không có học hàm thì tính ngang với phó giáo sư.

Cách tính:

Cột 10  = cột 3*(cột 5 + cột 6 + 0,3*cột 7 + 0,2*cột 8 + 0,2*cột 9)

17. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số người):

	STT
	Trình độ / học vị
	Số lượng
	Tỷ lệ

(%)
	Phân loại theo giới tính
	Phân loại theo tuổi (người)

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	< 30
	30-40
	41-50
	51-60
	> 60

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó Giáo sư
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tiến sĩ khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tiến sĩ
	4
	2.15
	04
	
	
	
	4
	
	

	5
	Thạc sĩ
	85
	45.7
	54
	31
	6
	45
	21
	13
	

	6
	Đại học
	97
	52.15
	58
	39
	17
	42
	24
	14
	

	7
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Trình độ khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	186
	100
	116
	70
	23
	87
	49
	27
	


17.1 Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu:
	TT
	Tần suất sử dụng
	Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử dụng ngoại ngữ và tin học

	
	
	Ngoại ngữ
	Tin học

	1
	Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc)
	8.6
	80

	2
	Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc)
	
	12

	3
	Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc)
	91.4
	8

	4
	Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc)
	
	

	5
	Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian của công việc)
	
	

	
	Tổng
	100
	100


17.2  Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 40 tuổi.
17.3 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của nhà trường: 4/186 = 2,15%.
17.4 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của nhà trường: 85/186 = 45,7%.
IV. Người học


Người học bao gồm sinh viên, học sinh, học viên cao học và nghiên cứu sinh:

18. Tổng số học sinh đăng ký dự thi vào trường, số sinh viên trúng tuyển và nhập học trong 5 năm gần đây (hệ chính quy):
	Năm học
	Số thí sinh dự thi hoặc số hồ sơ dự tuyển
(người)
	Số 
trúng tuyển 

(người)
	Tỷ lệ cạnh tranh 
	Số nhập học thực tế 

(người)
	Điểm tuyển đầu vào (thang điểm 30)
	Điểm trung bình của sinh viên được tuyển
	Số lượng sinh viên quốc tế nhập học (người)

	Cao đẳng

	2010-2011
	3511
	2368
	1,48/1
	1614
	10
	15,5
	

	2011-2012
	3843
	2536
	1,52/1
	1888
	11,5
	13,5
	

	2012-2013
	3709
	1444
	2,57/1
	932
	12
	15,5
	

	2013-2014
	2653
	2315
	1,45/1
	1379
	10
	15,25
	

	2014-2015
	1674
	1596
	1,05/1
	905
	10
	15
	

	Trung cấp

	2010-2011
	1231
	1221
	1,01/1
	606
	
	
	

	2011-2012
	1329
	1329
	1/1
	723
	
	
	

	2012-2013
	1049
	823
	1,27/1
	537
	
	
	

	2013-2014
	665
	665
	1/1
	441
	
	
	

	2014-2015
	535
	535
	1/1
	406
	
	
	

	Liên thông

	2010-2011
	166
	141
	1,18/1
	134
	
	19,25
	

	2011-2012
	144
	109
	1,32/1
	100
	
	18,75
	

	2012-2013
	130
	110
	1,18/1
	101
	
	18
	

	2013-2014
	
	
	
	0
	
	
	

	2014-2015
	
	
	
	0
	
	
	


Số lượng sinh viên hệ chính quy đang học tập tại trường: 2966 người.

19. Thống kê, phân loại số lượng người học nhập học trong 5 năm gần đây các hệ chính quy và không chính quy: 

Đơn vị: người

	Các tiêu chí
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015

	1. Sinh viên cao đẳng
	
	
	
	
	

	Hệ chính quy
	3958
	4154
	3483
	3352
	2434

	Hệ không chính quy
	0
	0
	0
	0
	0


	2. Học sinh TCCN
	
	
	
	
	

	Hệ chính quy
	938
	940
	788
	660
	560

	Hệ không chính quy
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Liên thông
	93
	226
	83
	89
	0


Thống kê theo từng năm (theo từng khóa học)
	Các tiêu chí
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015

	1. Sinh viên cao đẳng
	
	
	
	
	

	Hệ chính quy
	1748
	1988
	1033
	1379
	906

	Hệ không chính quy
	
	
	
	
	

	2. Học sinh TCCN
	
	
	
	
	

	Hệ chính quy
	606
	723
	537
	441
	406

	Hệ không chính quy
	
	
	
	
	

	3. Khác…
	
	
	
	
	


Đơn vị: người

Tổng số sinh viên chính quy (chưa quy đổi):      2966

Tổng số sinh viên quy đổi     2966

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên (sau khi quy đổi)    17.35  (2966/ 171)

20. Số sinh viên quốc tế nhập học trong 5 năm gần đây: không có
21. Sinh viên có chỗ ở trong kí túc xá / tổng số sinh viên có nhu cầu trong 5 năm gần đây: nhà trường chưa có ký túc xá
22. Thống kê số lượng người tốt nghiệp trong 5 năm gần đây:

Đơn vị: người

	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015

	1. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng
	
	
	
	
	

	Hệ chính quy
	1075
	1234
	1112
	1277
	1175

	Hệ không chính quy
	
	
	
	
	

	2. Sinh viên tốt nghiệp trung cấp
	
	
	
	
	

	Hệ chính quy
	468
	317
	263
	267
	182

	Hệ không chính quy
	
	
	
	
	


23. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy:

	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015

	1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp (người)
	1075
	1234
	1112
	1277
	1175

	2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (%)
	61,50
	62,07
	107,65
	92,60
	129,83

	3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường:
A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống câu 4

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	
	
	
	
	

	3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	
	
	
	
	

	3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời KHÔNG học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống câu 5

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	4.1 Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành đào tạo (%)
	
	
	
	
	

	     -  Sau 6 tháng tốt nghiệp
	80%
	80%
	75,11%
	78,51%
	

	     -  Sau 12 tháng tốt nghiệp
	
	
	87,39%
	90,17%
	

	4.2 Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành đào tạo (%)
	10%
	10%
	10%
	11,69%
	

	4.3 Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên có việc làm
	
	
	3.500.000
	4.000.000
	

	5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống kết thúc bảng này

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%)
	4,33%
	4,26%
	
	3,33%
	

	5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%)
	95,23%
	95,74%
	
	96,67%
	

	5.3 Tỷ lệ sinh viên phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%)
	
	
	
	
	


Ghi chú: 

- Sinh viên tốt nghiệp là sinh viên có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo quy định, kể cả những sinh viên chưa nhận được bằng tốt nghiệp.

- Sinh viên có việc làm là sinh viên tìm được việc làm hoặc tạo được việc làm.

- Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp.

- Các mục bỏ trống đều được xem là nhà trường không điều tra về việc này.

24. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên cao đẳng hệ chính quy:

	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015

	1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp (người)
	468
	317
	263
	267
	182

	2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (%)
	77,23
	43,85
	48,98
	60,54
	44,83

	3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống câu 4

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	
	
	
	
	

	3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	
	
	
	
	

	3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời KHÔNG học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	
	
	
	
	

	4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống câu 5

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	4.1 Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành đào tạo (%)
	
	
	
	
	

	     -  Sau 6 tháng tốt nghiệp
	
	
	80,49%
	113,71%
	

	     -  Sau 12 tháng tốt nghiệp
	
	
	89,63%
	113,71%
	

	4.2 Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành đào tạo (%)
	
	
	19,51%
	20,57%
	

	4.3 Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên có việc làm
	
	
	3.500.000
	4.000.000
	

	5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống và kết thúc bảng này

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%)
	5,83%
	4,17%
	
	3,33%
	

	5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%)
	94,17%
	95,83%
	
	96,67%
	

	5.3 Tỷ lệ sinh viên phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%)
	
	
	
	
	


V. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

25. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của nhà trường được nghiệm thu trong 5 năm gần đây:

	STT
	Phân loại đề tài
	Hệ số**
	Số lượng

	
	
	
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015
	Tổng (đã quy đổi)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Đề tài cấp NN
	2,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Đề tài cấp Bộ*
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Đề tài cấp trường
	0,5
	23
	26
	5
	18
	0
	36

	4
	Tổng
	0,5
	23
	26
	5
	18
	0
	36


Cách tính: Cột 9 = cột 3 . (cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8)

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước

** Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số đề tài quy đổi: 36
Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 36/316
26. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường trong 5 năm gần đây:

	STT
	Năm
	Doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ (triệu VNĐ)
	Tỷ lệ doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ so với tổng kinh phí đầu vào của nhà trường (%)
	Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu 

(triệu VNĐ/ người)

	1
	2010-2011
	0
	0
	0

	2
	2011-2012
	0
	0
	0

	3
	2012-2013
	0
	0
	0

	4
	2013-2014
	0
	0
	0

	5
	2014-2015
	0
	0
	0


27.  Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây:

	Số lượng đề tài
	Số lượng cán bộ tham gia
	Ghi chú

	
	Đề tài cấp NN
	Đề tài cấp Bộ*
	Đề tài cấp trường
	

	Từ 1 đến 3 đề tài
	0
	0
	74
	

	Từ 4 đến 6 đề tài 
	0
	0
	0
	

	Trên 6 đề tài 
	0
	0
	0
	

	Tổng số cán bộ tham gia
	0
	0
	74
	


* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước

28.  Số lượng sách của nhà trường được xuất bản trong 5 năm gần đây:

	STT
	Phân loại sách
	Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Sách chuyên khảo
	2,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Sách giáo trình
	1,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Sách tham khảo
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Sách hướng dẫn
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Tổng
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0


** Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học hàm và chức danh khoa học Nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số sách (quy đổi): 0
Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0/386
29.  Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia viết sách trong 5 năm gần đây:

	Số lượng sách
	Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách

	
	Sách chuyên khảo
	Sách giáo trình
	Sách tham khảo
	Sách hướng dẫn

	Từ 1 đến 3 cuốn sách 
	0
	0
	0
	0

	Từ 4 đến 6 cuốn sách 
	0
	0
	0
	0

	Trên 6 cuốn sách 
	0
	0
	0
	0

	Tổng số cán bộ tham gia
	0
	0
	0
	0


30.  Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của nhà trường được đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:

	STT
	Phân loại tạp chí
	Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Tạp chí KH quốc tế
	1,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Tạp chí KH cấp Ngành trong nước
	1,0
	0
	2
	3
	6
	0
	11

	3
	Tạp chí / tập san của cấp trường
	0,5
	1
	2
	4
	1
	0
	4

	4
	Tổng
	
	1
	4
	7
	7
	0
	15


**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): 15
Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 9/386
31.  Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia viết bài đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:

	Số lượng CBGD có bài báo đăng trên tạp chí
	Nơi đăng

	
	Tạp chí KH quốc tế
	Tạp chí KH cấp Ngành trong nước
	Tạp chí / tập san của cấp trường

	Từ 1 đến 5 bài báo 
	1
	7
	4

	Từ 6 đến 10 bài báo 
	0
	0
	0

	Từ 11 đến 15 bài báo 
	0
	0
	0

	Trên 15 bài báo 
	0
	0
	0

	Tổng số cán bộ tham gia
	1
	7
	4


32.  Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của nhà trường báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây:

	TT
	Phân loại

hội thảo
	Hệ số**
	Số lượng

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Hội thảo quốc tế
	1,0
	3
	1
	0
	1
	0
	5

	2
	Hội thảo trong nước
	0,5
	0
	5
	2
	2
	0
	4.5

	3
	Hội thảo cấp trường
	0,25
	0
	1
	0
	23
	0
	6

	4
	Tổng
	
	3
	7
	2
	26
	0
	15.5


(Khi tính hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các hội thảo của trường vì đã được tính 1 lần)

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số bài báo cáo (quy đổi): 15.5
Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:  26/386
33.  Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây:

	Số lượng CB có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo
	Cấp hội thảo

	
	Hội thảo quốc tế
	Hội thảo 
trong nước
	Hội thảo ở trường

	Từ 1 đến 5 báo cáo
	4
	7
	24

	Từ 6 đến 10 báo cáo 
	0
	0
	0

	Từ 11 đến 15 báo cáo 
	0
	0
	0

	Trên 15 báo cáo 
	0
	0
	0

	Tổng số cán bộ tham gia
	4
	7
	24


(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường)

34.  Số bằng phát minh, sáng chế được cấp trong 5 năm gần đây:

	Năm học
	Số bằng phát minh, sáng chế được cấp

(ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp)

	2010-2011
	0

	2011-2012
	0

	2012-2013
	0

	2013-2014
	0

	2014-2015
	0


35. Nghiên cứu khoa học của sinh viên
36.1. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) người học tham gia nghiên cứu khoa học:

	
	Năm học

	
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015

	Số lượng (người)
	5
	2
	0
	0
	0

	Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên quy đổi
	
	
	0%
	0%
	0%


36.2. Số lượng sinh viên của nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây:

	Số lượng đề tài
	Số lượng sinh viên tham gia
	Ghi chú

	
	Đề tài cấp NN
	Đề tài cấp Bộ*
	Đề tài cấp trường
	

	Từ 1 đến 3 đề tài
	0
	0
	7
	

	Từ 4 đến 6 đề tài 
	0
	0
	0
	

	Trên 6 đề tài  
	0
	0
	0
	

	Tổng số sinh viên tham gia
	0
	0
	7
	


* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp nhà nước

36.3. Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên: 

(Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo, công trình được công bố)
	STT
	Thành tích nghiên cứu khoa học 
	Số lượng

	
	
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015

	1
	Số giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo
	
	
	
	
	

	2
	Số bài báo được đăng, công trình được công bố
	
	
	
	
	


VI. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính

36.  Tổng diện tích đất sử dụng của trường (tính bằng m2): 50.646.600 m²; Tổng diện tích sàn xây dựng 24.492 m²;
37.  Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (tính bằng m2): 
- Diện tích giảng đường, phòng học: 

5.181 m² 

- Diện tích thư viện: 




608 m² 

- Diện tích phòng thí nghiệm, nhà xưởng: 
7.890 m² 

- Diện tích nhà làm việc: 



1.613 m² 

- Sân thể thao: 





8.700 m² 

- Vườn hoa, cây cảnh:



2.000 m² 

- Hội trường: 





848 m² 

38. Diện tích phòng học (tính bằng m2)

 - Tổng diện tích phòng học: 5.181 + 7.890 = 13.071 m²
 - Tỷ số diện tích phòng học trên sinh viên chính quy: 4,4 m²/1 SV
39.  Tổng số đầu sách  trong thư viện của nhà trường: 3.910 đầu sách với 20.603 bản sách
 Tổng số đầu sách gắn với các ngành đào tạo có cấp bằng của nhà trường: 1.745 đầu sách với 11.084 bản sách.

40.  Tổng số máy tính của trường: 1369
- Dùng cho hệ thống văn phòng: 90
- Dùng cho sinh viên học tập: 1279
Tỷ số số máy tính dùng cho sinh viên trên sinh viên chính quy: 2966/1279= 2,32
41. Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 5 năm gần đây:

- Năm 2011: 81.422.294.519 đ

- Năm 2012: 82.355.975.758 đ

- Năm 2013: 76.049.726.526 đ

- Năm 2014: 73.857.743.107 đ

- Năm 2015: 96.407.520.000 đ

42.  Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 5 năm gần đây:

- Năm 2010-2011: 11.199.403.500 đ

- Năm 2011-2012: 10.354.518.500 đ

- Năm 2012-2013: 13.563.735.000 đ

- Năm 2013-2014: 17.069.880.500 đ

- Năm 2014-2015: 21.684.500.000 đ

VII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng


Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây:

1. Giảng viên (số liệu năm cuối kỳ đánh giá):

Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 186
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 48,17% (186/386)
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của nhà trường (%): 2,15% (4/186)
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của nhà trường (%): 45,70% (85/186)
2. Sinh viên:

Tổng số sinh viên chính quy (người): 2966
Tổng số sinh viên quy đổi (người): 2966
Tỷ số sinh viên trên giảng viên (sau khi quy đổi): 17,935% (2966/171)
Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): 64,23% (1277/1988);  61,15% (1544/2525)
3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường: chưa thực hiện điều tra, thống kê.
Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%):.............

Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%):...........

4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:

Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành đào tạo (%): 90,17%.

Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành đào tạo (%): 11,69%
Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên có việc làm (triệu VNĐ): 4.000.000 đồng/ tháng.
5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:

     Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%): 3,3%
     Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%): 96,67% 
6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 36/386
Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu: 0
Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0
Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 9/386
Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 26/386
7. Cơ sở vật chất (số liệu năm cuối kỳ đánh giá):

Tỷ số máy tính dùng cho sinh viên trên sinh viên chính quy: 1279/2966
Tỷ số diện tích phòng học trên sinh viên chính quy: 4,4 m²/HSSV
Tỷ số diện tích ký túc xá trên sinh viên chính quy: 0 m²/HSSV
(Lưu ý: Kiểm tra lại để không mục nào bị bỏ sót).
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Dự thảo








� Cán bộ cơ hữu là cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trong biên chế (đối với các trường công lập) và cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) hoặc cán bộ hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định của Luật lao động sửa đổi.


� Giảng viên thỉnh giảng là cán bộ ở các cơ quan khác hoặc cán bộ nghỉ hưu hoặc diện tự do được nhà trường mời tham gia giảng dạy theo những chuyên đề, khoá học ngắn hạn, môn học, thông thường được ký các hợp đồng thời vụ, hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm) theo quy định của Luật lao động sửa đổi.


� Hợp đồng dài hạn (sử dụng ở đây) bao gồm hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn


� Việc quy đổi áp dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực tại thời điểm đánh giá


� Việc quy đổi áp dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực tại thời điểm đánh giá





